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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
     HỌC KỲ:  II  			NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)Đề số  4

	Học phần: Kỹ thuật lập trình 1
	Lớp:  19T4		   	Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)
      (Học sinh không được sử dụng tài liệu)


Học sinh tạo thư mục để lưu bài thi của mình theo định dạng D:\XX-YY-ZZ-HoTenHS, với XX là số phòng máy, YY là số thứ tự trong danh sách, ZZ là số máy, HoTenHS là họ tên của học sinh không dấu.
Các file nguồn chương trình được đặt tên lần lượt là Cau1.cpp, Cau2.cpp, Cau3.cpp ứng với 3 câu của đề thi. 

Câu 1: (3 điểm)
	Viết chương trình nhập vào số tín chỉ của  một môn học và xuất ra tiền học phí của môn học đó. Giả sử học phí là 300.000 đ/tín chỉ.
Ví dụ:
Số tín chỉ  = 4
Số tiền học phí  =1.200.000 đ
Câu 2: (3 điểm)
Viết chương trình thực hiện lần lượt các công việc sau:
· Cho phép nhập vào số nguyên dương n. (Kiểm tra nếu nhập n<=0 thì yêu cầu nhâp lại).
· Xuất ra màn hình các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến n.
Ví dụ: 
Nếu n=10 thì xuất ra : 3   6   9
 Câu 3: (4 điểm).
Viết một chương trình gọi thực thi lần lượt 2 hàm sau:
1. Hàm tính tổng S(n). 
Biết S(n) là tổng các số nguyên dương nhỏ hơn hay bằng n mà chia hết cho 3.    
(2 điểm)
2.  Hàm đệ quy tính số F(n) theo công thức:
F(1) = 1
F(n) = 2*F(n-1)  ,  nếu n>=2.  							(2 điểm)
	Ví dụ: 
n=6 
S(6)=9
F(6)=720      
______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
     HỌC KỲ:  II  			NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: Kỹ thuật lập trình 1Đề số  4

	Lớp:  19T4		   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)
      (Học sinh không được sử dụng tài liệu)


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	
	Chạy được phần nhập số tín chỉ
Xuất được số tiền học phí của môn học
Xuất đúng kết quả
	0.5
0.5
2

	2
	
	
	3.0

	
	
	Chạy được phần nhập số nguyên n
Kiểm tra được dữ liệu nhập
Xuất đúng kết quả
(Xuất không đủ n lần thì được 0.5đ
 Xuất tên giống như ví dụ thì được 1đ)
	0.5
0.5
2.0

	3
	
	
	4.0

	
	
	Chạy được phần nhập số nguyên n

Xuất được kết quả S(n)
Xuất được kết quả đúng S(n) đúng
Dùng hàm theo yêu cầu
Xuất được định dạng đúng theo đề bài

Xuất được kết quả F(n)
Xuất được kết quả đúng F(n) đúng
Dùng hàm theo yêu cầu
Xuất được định dạng đúng theo đề bài

	0.5

0.25
0.75
0.5
0.25

0.75
0.5
0.25
0.25


NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
     HỌC KỲ:  II  			NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)Đề số  5

	Học phần: Kỹ thuật lập trình 1
	Lớp:  19T4		   	Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)
      (Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Học sinh tạo thư mục để lưu bài thi của mình theo định dạng D:\XX-YY-ZZ-HoTenHS, với XX là số phòng máy, YY là số thứ tự trong danh sách, ZZ là số máy, HoTenHS là họ tên của học sinh không dấu.
Các file nguồn chương trình được đặt tên lần lượt là Cau1.cpp, Cau2.cpp, Cau3.cpp ứng với 3 câu của đề thi. 
[bookmark: _GoBack]Câu 1: (3 điểm)
Viết chương trình nhập vào số tín chỉ lý thuyết và số tín chỉ thực hành của một môn học và xuất ra số tiết của môn học đó. 
Biết 1 tín chỉ lý thuyết =15 tiết, 1 tín chỉ thực hành=30 tiết.
Ví dụ:
Số tín chỉ lý thuyết = 2
Số tín chỉ thực hành =1
Môn học gồm 60 tiết.
Câu 2: (3 điểm)
Viết chương trình thực hiện lần lượt các công việc sau:
· Cho phép nhập vào số nguyên dương n. (Kiểm tra nếu nhập n<=0 thì yêu cầu nhâp lại).
· Xuất ra màn hình n dòng, mỗi dòng  là họ tên của mình.
Ví dụ: Học sinh làm bài tên “Nguyen Van Nam” và nhập n =2 thì kết quả chạy chương trình có dạng như sau: 
n=2
Nguyen Van Nam
Nguyen Van Nam
 Câu 3: (4 điểm).
Viết một chương trình gọi thực thi lần lượt 2 hàm sau:
1. Hàm tính tổng S(n) theo công thức:
S(n) = 2+4+6+8…+2*n, với n>=1 		(2 điểm)
2. Hàm đệ quy tính số F(n) theo công thức:
F(0) = 0
F(n) = F(n-1) + n ,  nếu n>=1.  		(2 điểm)
	Ví dụ: 
n=2 
S(2)=6
F(2)=3     
______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
     HỌC KỲ:  II  			NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: Kỹ thuật lập trình 1Đề số  5

	Lớp:  19T4		   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)
      (Học sinh không được sử dụng tài liệu)


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	
	Chạy được phần nhập tín chỉ lý thuyết
Chạy được phần nhập tín chỉ thực hành
Xuất được số tiết của môn học
Xuất đúng kết quả
	0.5
0.5
0.5
1.5

	2
	
	
	3.0

	
	
	Chạy được phần nhập số nguyên n
Kiểm tra được dữ liệu nhập
Xuất đúng kết quả
	0.5
0.5
2.0

	3
	
	
	4.0

	
	
	Chạy được phần nhập số nguyên n

Xuất được kết quả S(n)
Xuất được kết quả đúng S(n) đúng
Dùng hàm theo yêu cầu
Xuất được định dạng đúng theo đề bài

Xuất được kết quả F(n)
Xuất được kết quả đúng F(n) đúng
Dùng hàm theo yêu cầu
Xuất được định dạng đúng theo đề bài

	0.5

0.25
0.75
0.5
0.25

0.75
0.5
0.25
0.25


NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	


